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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đào tạo theo nhu cầu xã hội là một yêu cầu cần thiết phù hợp với quy luật
của nền kinh tế thị trường và phù hợp với quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế
tập trung kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
ở nước ta. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được khẳng định
trong các văn kiện của Đảng và chính sách của Nhà nước nhằm cung cấp nguồn
nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Vì
vậy, việc chuyển từ đào tạo dựa theo khả năng sẵn có của nhà trường sang đào
tạo theo nhu cầu của xã hội là một trong những chuyển biến quan trọng, cơ bản
và cấp thiết của giáo dục đại học nói chung và các trường sư phạm nói riêng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Kết luận Trung ương 6
khóa IX và Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của
Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII,
Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế , Chính phủ đã ra chỉ thị (Chỉ
thị 02/CT-TTg ngày 22/1/2013) giao cho các bộ, ngành, các địa phương xây
dựng các đề án, chương trình, quy hoạch mạng lưới các trường, các cơ sở đào
tạo, quy hoạch nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế chính sách,…một cách khẩn
trương, tập trung trong năm 2013.

Đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quan trọng trong p hát triển giáo dục, vì vậy
Chiến lược phát triển giáo dục 2011 -2020 đã xác định giải pháp “Phát triển đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là giải pháp then chốt, trong đó
“củng cố, hoàn thiện hệ thống đào tạo giáo viên, đổi mới căn bản và toàn diệ n
nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ nhà giáo
và cán bộ quản lý giáo dục đủ sức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ
thông sau năm 2015” là một nội dung quan trọng. Vấn đề đổi mới các trường
sư phạm về mô hình, chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức tổ
chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng, đặc
biệt về năng lực sư phạm là điểm mới trong giải pháp phát triển giáo dục.

Đổi mới quản lý giáo dục nói chung vừa là đòi hỏi, vừa là mục tiêu của
giáo dục tất cả các nước trên thế giới. Ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nó
được coi là giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện Chiến lược phát triển
giáo dục. Một trong những nội dung quan trọng của giải pháp này là “tập trung
vào quản lý chất lượng giáo dục: chuẩn hóa đầu ra và các điều kiện đảm bảo
chất lượng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới về khoa học giáo dục, khoa
học công nghệ và khoa học quản lý, từng bước vận dụng chuẩn của các nước
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tiên tiến; công khai về chất lượng giáo dục , các điều kiện cơ sở vật chất, nhân
lực và tài chính của các cơ sở giáo dục; thực hiện giám sát xã hội đối với chất
lượng và hiệu quả giáo dục; xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất
lượng giáo dục, thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của c ác cấp học,
trình độ đào tạo và kiểm định các chương trình giáo dục nghề nghiệp, đại học”.

Trên thực tế, ở vùng Đông Nam Bộ tại một số địa phương đang tồn tại
tình trạng nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm hoặc có việc làm
nhưng không đúng với trình độ, chuyên môn đào tạo (tỷ lệ sinh viên sinh viên
tốt nghiệp có việc làm chiếm tỷ lệ thấp); một số địa phương như TP. Hồ Chí
Minh lại thiếu giáo viên (năm học 2010 -2011 thiếu hàng trăm giáo viên, trong
đó hơn 300 giáo viên tiểu học). Điều đó chứng tỏ đào tạo của các trường sư
phạm chưa thực sự gắn với nhu cầu của xã hội.

Nhiều tác giả trong và ngoài nước đã nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về
quản lý đào tạo nhưng chưa có nghiên cứu về quản lý đào tạo giáo viên theo
nhu cầu xã hội . Vì vậy, với mong muốn nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc hơn về
công tác đào tạo giáo viên ở các trường, khoa sư phạm đáp ứng nhu cầu vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam, mà trước hết có thể cải tiến công tác quản lý,
nâng cao chất lượng đào tạo của bản thân trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu, tác
giả chọn vấn đề "Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung
học cơ sở vùng Đông Nam Bộ” làm đề tài luận án tiến sĩ nhằm góp phần nhỏ
vào việc đổi mới quản lý giáo dục đại học.

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp quản lý
đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm, khoa sư phạm (gọi chung là các
trường sư phạm) đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS vùng Đông Nam Bộ.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Hoạt động đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS vùng Đông
Nam Bộ.

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS vùng Đông
Nam Bộ.

4. Giả thuyết khoa học

Đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu hiện tại và đủ sức thực hiện đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 đang còn nhiều khó khăn,
bất cập, đặc biệt là đối với các hoạt động quản lý đào tạo.
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2. Khuyến nghị

Để các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội nêu
trên khả thi và đạt hiệu quả, tác giả luận án nêu một số đề xuất, kiến nghị sau
đây:

2.1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng các
trường ĐHSP đào tạo giảng viên trình độ trên đại học và giáo viên trung cấp
chuyên nghiệp trình độ đại học, trên đại học; các trường sư phạm địa phương
đào tạo giáo viên phổ thông trình độ đại học, cao đẳng, tiến tới chỉ đào tạo giáo
viên trình độ đại học;

- Ban hành khung chương trình đào tạo giáo viên THCS trình độ đại học;
xây dựng và ban hành các chính sách đặc thù đối với ngành sư phạm, trường sư
phạm. Các chính sách này chiếm vị trí hàng đầu trong quốc sách hàng đầu về
giáo dục đào tạo.

2.2. Với ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đầu tư về mọi mặt cho trường sư phạm địa phương, thể hiện vị trí tỉnh
sách hàng đầu trong quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang
thiết bị, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý.

2.3. Với Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo, trong đó có hệ thống
trường thực hành sư phạm; chủ trì vận hành cơ chế phối hợp giữa trường sư
phạm với các trường phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục để tham gia quản
lý đào tạo đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên về số lượng, chất lượng và cơ cấu
môn học.

2.4. Với các cơ sở đào tạo giáo viên

Chủ động thực hiện các giải pháp đổi mới quản lý đào tạo, nâng cao
chất lượng đào tạo, chất lượng nhà trường. Chủ động đề xuất Bộ G D-ĐT, tham
mưu với ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sở GD-ĐT thực hiện các kiến nghị, đề xuất
nêu trên để đảm bảo các giải pháp khả thi và mang lại hiệu quả.
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Nếu nghiên cứu, hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn một cách
đầy đủ về quản lý đào tạo sẽ đề xuất đượ c quy trình quản lý đào tạo giáo viên
THCS hợp lý, đồng thời đề xuất được các giải pháp quản lý đào tạo đáp ứng
nhu giáo dục THCS vùng Đông Nam Bộ.

5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

5.1. Nhiệm vụ

5.1.1. Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý đào tạo giáo
viên THCS ở các trường sư phạm đáp ứng nhu cầu xã hội.

5.1.2. Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo giáo viên THCS ở các trường
sư phạm từ góc độ đáp ứng nhu cầu vùng Đông Nam Bộ.

5.1.3. Đề xuất quy trình quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo
dục THCS vùng Đông Nam Bộ.

5.1.4. Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng nhu
cầu giáo dục THCS của vùng Đông Nam Bộ.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

- Nội dung nghiên cứu được giới hạn tập trung chủ yếu trong phạm vi
quản lý đào tạo giáo viên THCS ở các trường CĐSP, khoa sư phạm thuộc các
trường ĐH có đào tạo giáo viên THCS; ở một số cơ sở giáo dục và cơ quan
quản lý giáo dục các cấp thuộc các tỉnh vùng Đông Nam Bộ .

- Thực trạng vấn đề nghiên cứu được đánh giá thông qua điều tra, khảo
sát, các đối tượng là cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên 3 trường CĐSP , 3
trường đại học trực thuộc tỉnh , thành phố có đào tạo giáo viên THCS; giáo viên
phổ thông THCS tại khu vực miền Đông Nam Bộ (Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng
Nai, Bình Phước, Tây Ninh , Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh); bằng dữ liệu của
các tỉnh thành và thông tin từ các buổi làm việc, trao đổi, phỏng vấn tập thể, cá
nhân liên quan.

- Nghiên cứu điển hình tập trung chủ yếu tại trường Cao đẳng sư phạm
Bà Rịa – Vũng Tàu.

6. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu

6.1. Phương pháp luận nghiên cứu

+ Phương pháp tiếp cận hệ thống

Trong tiếp cận hệ thống, quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo
dục được xem xét, nghiên cứu trong mối quan hệ của các chủ thể quản lý theo
phân cấp, giữa các phân hệ của hệ thống giáo dục quốc dân, với các ngành kinh
tế – xã hội; các chức năng quản lý; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; các
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cơ sở giáo dục. Các giải pháp quản lý đào tạo dựa trên mức độ tác động của các
yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ cung – cầu giáo dục.

+ Phương pháp tiếp cận lịch sử – logic

Phương pháp tiếp cận lịch sử – logic cho phép nghiên cứu các vấn đề cơ
bản thuộc phạm vi nghiên cứu trong những điều kiện lịch sử theo những mốc
thời gian cụ thể, những hạn chế và nguyên nhân, những thành tựu, triển vọng
và logic phát triển của hệ thống. Với cách tiếp cận này, quản lý đào tạo giáo
viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS được xem xét theo thời gian, trong bối
cảnh lịch sử cụ thể; giữ lại những giá trị truyền thống, hoàn thiện, đổi mới và
đề ra các giải pháp quản lý đào tạo đặc thù.

Quy trình quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS là hệ
thống các bước thực hiện nội dung theo trình tự, nên cần được xây dựng theo
logic hợp lý. Tiếp cận logic cho thấy mối liên hệ và tác động lẫn nhau của các
giải pháp quản lý.

+ Phương pháp tiếp cận thị trường

Đào tạo theo nhu cầu xã hội được chuyển biến để phù hợp với việc chuyển
đổi nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Do vậy, giải pháp quản lý đào
tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS phải được xây dựng theo hướng
tiếp cận thị trường và phải tuân thủ theo các quy luật thị trường như quy luật
cung – cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và xu hướng hội nhập.

+ Phương pháp tiếp cận năng lực cơ sở đào tạo

Các trường sư phạm là nguồn “cung” đội ngũ giá o viên cho ngành giáo
dục. Năng lực trường sư phạm thể hiện ở các nguồn lực (đội ngũ, cơ sở vật
chất, tài chính) quy định quy mô tuyển sinh, quyết định chất lượng đào tạo.

Các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu ngành giáo dục
về số lượng, cơ cấu và chất lượng phụ thuộc cơ bản vào năng lực nội tại và khả
năng phát triển của các trường sư phạm.

6.2. Các phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập các tài liệu khoa học, tạp chí,
sách báo, trang tin điện tử,…có liên quan để phân tích, khái quát hóa các lý
thuyết, quan điểm khoa học để xây dựng cơ sở lý luận về vấn đề quản lý đào
tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục.

+ Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: Dùng kỹ thuật nghiên cứu xã hội
như phỏng vấn bằng phiếu hỏi, phỏng vấn trực tiếp, tọa đàm, khảo sát điền dã
(research field) để thu thập thông tin, đánh giá thực trạng công tác quản lý đào
tạo tại các trường sư phạm và các tổ chức, cá nhân liên quan trong vùng.
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hệ cung – cầu. Các nguyên tắc mang tính đặc thù của quản lý đào tạo giáo viên
theo nhu cầu là nguyên tắc  tuân thủ quy luật cung – cầu,  quy luật lượng –
chất và  nguyên tắc đảm bảo sự vận hành đồng bộ của các chủ thể quản lý
giáo dục đào tạo theo phân cấp, phân quyền. Các nội dung quản lý chủ yếu là
 quản lý việc xây dựng quy hoạch đào tạo và dự báo nhu cầu giáo viên;  tổ
chức thực hiện quá trình đào tạo, trong đó chú trọng đến việc đổi mới mục
tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, các hoạt động thực hành thực tập sư
phạm;  thực hiện cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm với trường phổ thông ,
các cơ quan quản lý giáo dục và các đơn vị liên quan khác ;  đánh giá chất
lượng đào tạo sinh viên sau khi ra trường nhận công tác giảng dạy tại các
trường phổ thông.

Về thực tiễn, luận án đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý
đào tạo giáo viên THCS đáp ứng nhu cầu vùng Đông Nam Bộ thông qua việc
lấy ý kiến bằng phiếu hỏi, trao đổi và nghiên cứu các dữ liệu liên quan. Từ đó
đã rút ra được các mặt mạnh, mặt yếu và tìm ra nguyên nhân trong các lĩnh vực
quản lý đào tạo đặc thù như xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức quá trình đào tạo,
đánh giá chất lượng đào tạo, sự phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ quan,
đơn vị liên quan. Thực trạng cho thấy, công tác quản lý tại các trường sư phạm
đã có những tiến bộ nhất định cùng với tiến trình đổi mới quản lí giáo dục đại
học, theo hướng ngày càng đáp ứng nhu cầu ngành giáo dục và nhu cầu người
học. Tuy nhiên hoạt động quản lý đào tạo chủ yếu tập trung ở trường sư phạm,
chưa thấy được vai trò của các chủ thể quản lý khác ngoài trường sư phạm. Bản
thân các trường sư phạm còn khó khăn trong việc đổi mới mục tiêu, nội dung,
chương trình đào tạo, lựa chọn phương t hức, mô hình đào tạo cho từng ngành
học, loại hình đào tạo. Sự phối hợp giữa trường sư phạm và các đơn vị liên
quan chưa chặt chẽ, chưa có cơ chế phối thuộc để thực hiện nội dung, quy trình
quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ
giáo viên THCS.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, đồng thời tiếp thu, kế thừa những
công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước cũng như kinh
nghiệm về đào tạo và quản lý đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới,
nghiên cứu quy hoạch định hướng phát triển giáo dục – đào tạo các tỉnh, thành
phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2011– 2020, đặc biệt là đối với bậc
học THCS, luận án đã đề xuất qui trình quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu giáo
viên THCS vùng Đông Nam Bộ về số lượng, chất lượng và cơ cấu môn học
gồm 7 bước , từ xác định nhu cầu giáo viên đến đánh giá chất lượng đào tạo. Để
thực hiện quy trình đào tạo, luận án đề xuất 6 giải pháp quản lý tương ứng,
gồm 2 giải pháp quản lý đầu vào , 3 giải pháp quản lý quá trình và 1 giải pháp
quản lý đầu ra.

Luận án cũng trình bày kết quả thử nghiệm ban đầu một trong số các giải
pháp và mang lại kết quả tốt.
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- Điều chỉnh nội dung học phần Tin học căn bản theo hướng tập trung sử
dụng phần mềm dạy học như các phần mềm trình chiếu giáo án, các phầm mềm
soạn bài giảng điện tử e-learning, các phần mềm dạy học bộ môn.

- Ngành SP Công nghệ thiết bị: Bổ sung học phần Phương pháp giảng
dạy thực hành.

- Ngành SP tiếng Anh: Điều chỉnh thời lượng một số học phần và theo
hướng liên thông với chương trình đại học; cập nhật chương trình phổ thông
(chương trình tiếng Anh lớp 3, các loại giáo trình thực hiện tại trường phổ
thông) và tổ chức thực tập sư phạm cả ở trường tiểu học và trường THCS để
sinh viên tốt nghiệp có thể dạy tiếng Anh ở trường phổ thông và (dạy tiếng Anh
chuyên trách) ở trường tiểu học.

+ Đánh giá kết quả ban đầu về tính hiệu quả của việc thực hiện chương
trình (mới) bổ sung

Mặc dù mới trong 2 năm học, chỉ đủ thời gian và điều kiện để thực hiện
bổ sung chương trình ở một số ngành có tuyển sinh từ năm 2011 (không phải
tất cả các ngành đào tạo của trường) nhưng qua kết qu ả đào tạo các năm học và
đánh giá của các trường THCS qua các đợt thực tập sư phạm là rất tốt.

Về ngoại ngữ, tin học, sinh viên vừa được học theo chương trình chính
khóa, vừa học ở trung tâm Ngoại ngữ - Tin học với chương trình đã được tích
hợp, do đó kết quả thực hiện chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học được đảm bảo
chất lượng. Sinh viên sử dụng thành thạo các thiết bị và ứng dụng thuần thục
CNTT vào học tập và thực tập giảng dạy.

Các học phần được bổ sung, giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng,
vận dụng tốt trong các đợt thực tập sư phạm tập trung.

KẾT LUẬN VÀ K HUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đào tạo và quản lý đào tạo theo nhu cầu xã hội là bức thiết, phù hợp với
quy luật của nền kinh tế thị trường, phù hợp với xu hướng phát triển của các cơ
sở đào tạo và mang t ính bước ngoặt trong việc đổi mới giáo dục đại học. Tuy
nhiên, để biến nhận thức thành hành động không phải đơn giản. Các cơ sở đào
tạo khó nhọc “chuyển mình” theo nhu cầu xã hội vì thiếu cơ sở để thực hiện
như hệ thống chuẩn đào tạo , chương trình, giáo trình, công tác dự báo.

Luận án đã nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý đào tạo
giáo viên THCS đáp ứng nhu cầu xã hội. Cụ thể là đã nêu lên Bản chất của
quản lý đào tạo giáo viên theo nhu cầu là quản lý cung đáp ứng cầu dựa trên
mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến các chủ thể liên quan đến quan
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Luận án đã khảo sát bằng phiếu hỏi 336 giáo viên T HCS là sinh viên tốt
nghiệp các ngành học trong 10 năm (từ 2000 đến 2010); khảo sát hàng trăm
sinh viên bằng trả lời phiếu hỏi thông qua mạng internet.

+ Phương pháp chuyên gia: Tham khảo các ý kiến tư vấn của các chuyên gia
làm công tác quản lý đào tạo, quản lý giáo dục, các chuyên gia về nghiên cứu
thị trường lao động để đúc rút kinh nghiệm về quản lý đào tạo giáo viên theo
nhu cầu xã hội .

Tham khảo đề án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 –
2020 của 6 tỉnh thành trong vùng để thu thập số liệu, dữ liệu về giáo dục và
đào tạo của các địa phương; trên cơ sở đó kết hợp với các kết quả khảo sát tại
các trường để xây dựng dự báo cho các hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo.

Tổ chức các hội thảo khoa học “Thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của
sinh viên”; “Đổi mới quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ”; “Giáo dục, rèn
luyện kỹ năng sư phạm, kỹ năng sống cho sinh viên, học sinh” để tranh thủ ý
kiến của các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Tổ chức 3 hội nghị liên tịch giữa các ngành giáo dục, nội vụ và trường sư
phạm để xin ý kiến cán bộ quản lý về các vấn đề liên quan.

+ Phương pháp phân tích thống kê có sử dụng phần mềm SPSS: Thông qua
các số liệu thu thập được qua quá trình khảo sát, điều tra, xử lý bằng thống kê
(chủ yếu bằng phần mềm SPSS 11.5) nhằm đảm bảo độ chính xác, tin cậy của
các kết luận.

7. Những luận điểm bảo vệ

+ Quản lý đào tạo giáo viên THCS nhằm giải quyết quan hệ cung – cầu
giáo viên, thực hiện phổ cập giáo dục THCS có chất lượng, đặc biệt là vùng
Đông Nam Bộ – khu vực kinh tế phát triển của cả nước.

+ Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS cần có sự
gắn kết giữa trường sư phạm với trường phổ thông. Nội dung chương trình đào
tạo phải đáp ứng được yêu cầu của giáo dục phổ thông .

+ Trường sư phạm là “máy cái” của ngành giáo dục phải được đầu tư, ưu
tiên và phát triển theo mô hình thích hợp. Bản chất đặc thù của đào tạo giáo
viên là dạy cách dạy, dạy cách để trở thành nhà giáo dục nên quy trình đào tạo
cũng mang tính đặc thù.

+ Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội không chỉ là nhiệm
vụ của trường sư phạm mà là của nhiều chủ thể liên quan theo phân cấp quản lý
về giáo dục và đào tạo. Vì vậy, các giải pháp quản lý đào tạo cần thể hiện mức
độ bao quát, đồng bộ từ quản lý đầu vào, quả n lý quá trình và quản lý đầu ra.
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8. Đóng góp mới của luận án

+ Về lý luận:

Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận quan trọng
liên quan đến quản lý đào tạo giáo viên THCS theo quan điểm “đào tạo đáp
ứng nhu cầu xã hội” từ cách tiếp cận đến các nguyên tắc, nội dung và phương
pháp quản lý; xây dựng được quy trình quản lý đào tạo giáo viên THCS theo
nhu cầu xã hội.

+ Về thực tiễn:

- Luận án đánh giá được thực trạng đào tạo, công tác quản lý đào tạo ở
các trường sư phạm; mức độ đáp ứng n hu cầu về số lượng, chất lượng và cơ
cấu ngành đào tạo cũng như cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ
quan quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo, các cơ sở giáo dục, các chế độ,
chính sách liên quan tại vùng Đông Nam Bộ để tìm ra các bất cập, nguy ên
nhân.

- Luận án đã đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã
hội mang tính đặc thù ngành sư phạm.

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo giáo viên trung học cơ sở
đáp ứng nhu cầu xã hội

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Trên thế giới, đào tạo theo nhu cầu xã hội được thực hiện từ lâu. Đó là sự
chuyển đổi mạnh mẽ như một cuộc cải cách về giáo dục đại học. Đào tạo và
quản lý đào tạo theo nhu cầu xã hội là bức thiết, mang tính bước ngoặt trong
việc đổi mới giáo dục đại học. Nghiên cứu vấn đề này đòi hỏi phải đề cập đến
nhiều khía cạnh từ hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo đến việc dự báo và xác
định nhu cầu đào tạo về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề đào tạo.

Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã tìm hiểu kỹ về 2 mô hình đào tạo
giáo viên là đào tạo song song và đào tạo nối tiếp, tuy nhiên chưa có nghiên
cứu nào khẳng định tính ưu việt của một mô hình cụ thể nào áp dụng cho tất cả
các nước mà cho rằng điều đó phụ thuộc vào điều kiện phát triển giáo dục của
từng quốc gia. Ở Việt Nam, mô hình đào tạo nối tiếp đã và đang được thực hiện
ở một số cơ sở đào tạo, có được một số kết quả ban đầu nhưng chưa được nhân
rộng và khẳng định tính hiệu quả.

Vấn đề về quản lý đào tạo được nghiên cứu, đề xuất theo hướng phân
quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu khẳng
định tầm quan trọng của công tác dự báo và xác định nhu cầu nguồn lực lao
động qua đào tạo. Tuy nhiên, v iệc xác định nhu cầu, giao chỉ tiêu đào tạo hiện
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3.6. Thăm dò tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp

Kết quả khảo sát cho thấy các giải pháp đề xuất là cần thiết và khả thi
(đạt mức II và III).

TT Giải pháp Mức độ cần
thiết

Mức độ
khả thi

1

Nâng cao năng lực dự báo giáo dục Điểm TB 2.08 1.81
Mức II II

Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng
giáo viên THCS

Điểm TB 2.4 2.12

Mức III II

2
Phát triển các nguồn lực của trường sư
phạm

Điểm TB 2.19 2.19

Mức II II

3
Đổi mới mô hình và quy trình tổ chức
đào tạo

Điểm TB 2.42 2.35
Mức III III

4 Quản lý phát triển chương trình đào tạo Điểm TB 1.96 1.94
Mức II II

5
Nâng cao năng lực quản lý đào tạo các
trường sư phạm

Điểm TB 2.08 2.29
Mức II II

6
Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp
giữa trường SP và các đơn vị liên quan

Điểm TB 2.46 2.21
Mức III II

3.7. Thử nghiệm giải pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo

Ngoài những đề xuất mang tính tổng thể, các đề xuất cụ thể điều chỉnh
chương trình đối với một số ngành đào tạo đã được thực hiện từ năm học 2010 -
2011 như:

- Chung cho tất cả các ngành: Bổ sung các học p hần Giáo dục kỹ năng
sống 3 tín chỉ, trong đó có 1 tín chỉ về phương pháp giáo dục, rèn luyện kỹ
năng sống cho học sinh THCS; tách một bộ phận thuộc học phần Giáo dục học
đại cương thành học phần Phương pháp học đại học 1 tín chỉ; học phần Sử
dụng và tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, sử dụng thiết bị dạy học 1 tín chỉ.

- Chương trình ngoại ngữ (Anh văn) cho các lớp không chuyên: Chương
trình phải tích hợp với chương trình đào tạo cấp chứng chỉ quốc gia (A, B, C)
và khung năng lực châu Âu để tạo điều kiện cho sinh viên đáp ứng chuẩn đầu
ra.
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Phân cấp tuyển dụng cần thống nhất trong các địa phương cấp huyện và
nên giao việc tuyển dụng cho ngành giáo dục. Tiến tới việc thi tuyển theo đăng
kí để chứng nhận giáo viên, xét tuyển để bố trí, phân công, tuyển dụng theo
nguyện vọng của giáo viên.

Trường sư phạm tổ chức khảo sát việc làm và đánh giá chất lượng sinh
viên tốt nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Khảo sát việc làm thông qua
phiếu hỏi, bằng điện thoại, e–mail cá nhân và trả lời trực tiếp trên trang tin điện
tử nhà trường. Thời gian để khảo sát việc làm ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp
và kéo dài trong thời gian khoản 2 năm. Việc đánh giá chất lượng sinh viên tốt
nghiệp diễn ra ít nhất sau thời gian tập sự nghề nghiệp và kéo dài trong khoảng
thời gian 5 năm sau tốt nghiệp.

Các tổ chức, cá nhân khác ngoài trường sư phạm có thể tham gia quá
trình đào tạo, đặc biệt là các nhà trường phổ thông. Các khâu cần có sự tham
gia của các đối tượng khác là xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển sinh, các hoạt
động RLNVSPTX, thực hành, thực tập sư phạm, đánh giá chất lượng.

Xây dựng cơ chế để từng bước tiến tới việc luân chuyển, trao đổi giảng
viên, giáo viên. Ưu tiên thực hiện trước việc trao đổi giảng viên trường sư
phạm và giáo viên các trường thực hành sư phạm.

Để thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, cần thiết lập và vận hành
tốt mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo giáo viên với các cơ sở giáo dục cũng như
các cơ quan quản lý giáo dục địa phương . Xây dựng hệ thống thông tin giữa
các đơn vị này.

3.5. Mối quan hệ giữa các giải pháp

Giải pháp xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên THCS, phát triển các
nguồn lực trường sư phạm, nâng cao năng lực dự báo giáo dục là các giải pháp
quản lý đầu vào của hoạt động quản lý đào tạo. Giải pháp đổi mới mô hình và
quy trình tổ chức đào tạo; hoàn thiện và phát triển chương trình đào t ạo; nâng
cao năng lực quản lý nhà trường, quản lý chất lượng đào tạo là các giải pháp
quản lý quá trình đào tạo. Giải pháp thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp giữa
trường sư phạm và các đơn vị liên quan là giải pháp quản lý đầu ra .

Các giải pháp có mối quan hệ phụ thuộc và tương hỗ lẫn nhau. Quản lý
đầu vào là điều kiện để quản lý quá trình; quản lý đầu ra phản ánh và giúp quản
lý quá trình đào tạo đạt hiệu quả; quản lý quá trình đào tạo quyết định chất
lượng mà mức độ đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu.  Vì vậy,
các giải pháp phải thực hiện đồng bộ, trường sư phạm với vai trò chủ thể quản
lý quá trình đào tạo phải chủ động phối hợp với các chủ thể quản lý khác và các
đơn vị liên quan trong quá trình quản lý.
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nay phổ biến theo cách các trường căn cứ theo nhu cầu nguồn nhân lực của
ngành, địa phương để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với bộ chủ quản của trường
hoặc UBND các tỉnh, thành phố. Bộ GD -ĐT xây dựng các tiêu chí để các
trường căn cứ vào đó xác định chỉ tiêu. Bởi vậy, tiêu chí chính để xác định chỉ
tiêu tuyển sinh là tỷ lệ số SV chính quy/giảng viên. Hay nói khác đi, việc đào
tạo theo nhu cầu hiện nay mới chỉ quan tâm đến nhu cầu về số lượng mà chưa
chú trọng đến chất lượng và cơ cấu.

Các nghiên cứu về kiểm định chất lượng đào tạo ở mức độ nghiên cứu kinh
nghiệm nước ngoài để áp dụng vào thực tiễn trong nước. Tuy nhiên việc đánh
giá chất lượng theo chuẩn đầu ra còn gặp khó khăn cả về lý thuyết và thực
hành.

1.2. Một số khái niệm

1.2.1. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Đào tạo là làm cho trở thành người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất
định; là hoạt động giảng dạy và học tập, gắn với việc giáo dục đạo đức, nhân
cách nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội.

Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội là đào tạo theo yêu cầu của thị trường lao
động về số lượng, chất lượ ng và cơ cấu ngành nghề. Thị trường lao động là nhà
nước, các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân có sử dụng lao động.

1.2.2. Quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo thực chất là quản lý quá trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo
nghĩa là thông qua các chức năng quản lý để tác động vào các thành tố của quá
trình đào tạo nhằm đạt mục tiêu, đem lại hiệu quả và chất lượng đào tạo.

Quá trình đào tạo là toàn bộ các hoạt động đào tạo từ đầu vào, đến quá
trình dạy học và đầu ra – sản phẩm đào tạo.

1.2.3. Quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Quản lý đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội thực chất là quản lý "cung” đáp
ứng "cầu” lực lượng lao động xã hội về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành
nghề.

1.3.  Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội

1.3.1. Một số cách tiếp cận

- Phân cấp quản lý giáo dục
- Quản lý chất lượng giáo dục
- Dựa vào quy luật cung – cầu.

1.3.2. Nguyên tắc quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội
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Ngoài các nguyên tắc cơ bản của quản lý, hoạt động quản lý đào tạo giáo
viên theo nhu cầu xã hội cần đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy luật cung – cầu,
quy luật lượng – chất và sự vận hành đồng bộ của các chủ thể quản lý giáo dục
theo phân cấp, phân quyền.

1.3.3. Nội dung quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội

Nội dung quản lý đào tạo giáo vi ên theo nhu cầu tập trung vào việc quản
lý xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo; quản lý quá trình đào tạo; đánh giá
chất lượng đào tạo và thực hiện cơ chế phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên
quan.

1.3.4. Phương pháp quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội

Ngoài các phương pháp quản lý truyền thống, quản lý đào tạo theo nhu
cầu chú trọng đến việc sử dụng các mô hình quản lý, sử dụng các phần mềm và
ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào toàn bộ các nội dung quản lý.

1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quả n lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu
cầu giáo dục THCS

- Các nhân tố ảnh hưởng đào tạo đáp ứng nhu cầu ở cấp vĩ mô, bao
gồm: Kinh tế thị trường và hội nhập, sự phát triển kinh tế – xã hội, chính sách
phát triển giáo dục, những qui định về các tiêu chuẩn tr ong giáo dục và đào tạo
(chuẩn giáo viên, qui định về tuyển sinh và đào tạo), chế độ tuyển dụng và đãi
ngộ.

- Ở cấp độ vi mô: năng lực của các trường phổ thông và nhu cầu về giáo
viên ở các tỉnh, thành, năng lực cơ sở đào tạo và khả năng thỏa mãn nhu cầu về
giáo viên ở các tỉnh, thành, các vùng trong nước.

1.4. Kinh nghiệm quốc tế

Những liên hệ và ứng dụng vào đổi mới đào tạo giáo viên ở Việt Nam là
chương trình đào tạo theo hướng tăng thêm thời gian và khối lượng kiến thức,
kỹ năng, nhất là việc kéo dài thời gian thực tập sư phạm; kiểm định, chứng
nhận và cấp giấy phép hành nghề trên cơ sở “Bộ chuẩn nghề nghiệp giáo viên”;
phát triển mô hình và chương trình đào tạo giáo viên định hướng chuẩn và năng
lực nghề nghiệp, mô đun hóa chương trình đào tạo; chú tr ọng bồi dưỡng và đào
tạo nâng chuẩn giáo viên; tuân theo quy trình đánh giá, theo dõi và khen
thưởng; ngoài việc xác định vai trò chủ thể và trách nhiệm lớn lao của nhà
nước, phải có các giải pháp đồng bộ từ chế độ quản lý hệ thống các trường sư
phạm, chế độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, chế độ quản lý chương trình, nội
dung đào tạo, chế độ đãi ngộ giáo viên,…Trong đó, đặc biệt coi trọng tính tự
chủ của nhà trường, chế độ kiểm tra, đánh giá công nhận giáo viên, nâng cao
chất lượng giáo dục, phát huy vai trò chủ thể pháp nhân của trường sư phạm.
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- Đối với các trường cao đẳng, với quy mô sinh viên, quy mô ngành học
chưa nhiều, nhà trường cần phân cấp quản lý với mức độ quan trọng theo thứ tự
là tổ bộ môn, phòng Đào tạo, các khoa, trong đó tổ trưởng bộ môn là then chốt,
quan trọng nhất. Đối với các trường đại học nhà trường khuyến khích “tính tự
chủ” cho các khoa đào tạo chuyên ngành và các khoa phải xác định được tôn
chỉ đào tạo, từ đó xây dựng các hoạt động để đạt mục tiêu, kế hoạch hành động.

- Cùng với phân cấp là phân quyền với mức độ tương ứng theo vị trí và
tầm quan trọng của phân cấp. Các khoa, các tổ chuyên môn được giao quyền tự
chủ cao về học thuật như hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo, thực
hiện chương trình, kế hoạch đào tạo. Trưởng bộ môn là “chim đầu đàn” về hoạt
động học thuật, được mở rộng quyền tự do về học thuật và được tạo điều kiện
tối đa để thực hiện quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Phòng Đào tạo
được giao quyền hạn lớn về quản lý quá trình đào tạo, các hoạt động kiểm tra,
kiểm soát và điều phối các khoa, tổ bộ môn thực hiện các hoạt động đào tạo,
học thuật, đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường. Trước hết là tạo sự
chuyển biến về tư duy, nhận thức, từ đó tạo sự đồng thuận trong tập thể sư
phạm, sự ganh đua trong nỗ lực phấn đấu vì chất lượng.

- Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng
theo hướng giảm bớt định tính, tăng khả năng đánh giá bằng định lượng. Bổ
sung một số tiêu chí cho phù hợp với Luật Giáo dục đại học và xu thế phát triển
ngành sư phạm.

- Vận dụng có hiệu quả các mô hình quản lý chất lượng tiên tiến. Kết
hợp vận dụng mô hình quản lý chất lượng tiên tiến với việc áp dụng quản lý
theo truyền thống. Ưu tiên sử dụng các phầm mềm trong quản lý đào tạo.

- Thực hiện đồng thời cả 3 giai đoạn, kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất
lượng và cải tiến chất lượng.

3.4.6. Thiết lập và thực hiện cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các
đơn vị liên quan

Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm thông qua hệ thống thông tin và mối
quan hệ giữa cơ sở đào tạo với các cơ quản tuy ển dụng giáo viên, các cơ sở
giáo dục. Trường sư phạm thông tin đến sinh viên tiêu chuẩn, chỉ tiêu tuyển
dụng, thời gian, địa chỉ, hình thức tuyển dụng,...của các cơ quan, đơn vị tuyển
dụng hàng năm thông qua các buổi sinh hoạt, bảng tin, trang điện tử; đồ ng thời
thông tin cho các đơn vị, cá nhân tuyển dụng khả năng đáp ứng nhu cầu đội
ngũ giáo viên về số lượng, cơ cấu từng ngành, chất lượng đào tạo của khóa học
và thời gian sinh viên tốt nghiệp thông qua Lễ tốt nghiệp, các “Hội chợ việc
làm”.
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3.4.3. Đổi mới mô hình và quy trình tổ chức đào tạo

Các trường sư phạm địa phương (CĐSP) tập trung đào tạo song song, một
số ngành như tin học, ngoại ngữ, năng khiếu (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục) có
thể đào tạo nối tiếp để đáp ứng kịp thời đội ngũ giáo viên các môn học này;
đồng thời tổ chức đào tạo chuẩn hóa, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thường
xuyên cho các giáo viên này. Các trường đại học có đào tạo giáo viên THCS có
thể đào tạo nối tiếp ở các ngành. Tuy nhiên cần thiết là phải xây dựng lại
chương trình đào tạo, nhất là phương pháp dạy học bộ môn, phần kiến thức
chuyên ngành. Phương thức đào tạo liên thông không nên sử dụng tùy tiện
trong đào tạo giáo viên. Trong xu thế không còn phải chuẩn hóa đội ngũ giáo
viên, thì hình thức đào tạo này chỉ để đào tạo nâng chuẩn giáo viên.

Quy trình tổ chức đào tạo hướng tới mục tiêu “buộc” sinh viên tự học,
giảng viên phải tự nghiên cứu và có sự tham gia của doanh nghiệp. Các cơ sở
đào tạo giáo viên đều phải có trường thực hành sư phạm riêng; thiết lập và vận
hành tốt mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo giáo viên với các trường phổ thông ở
địa phương: tạo cơ ch ế phối hợp giữa trường sư phạm với cơ quan quản lý giáo
dục địa phương và các trường phổ thông để khuyến khích các trường và giáo
viên ở địa phương tham gia vào công tác đào tạo giáo viên (hướng dẫn thực
hành, thực tập); củng cố và tăng cường vai trò của các trường thực hành sư
phạm, trường thực tập sư phạm trong việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho
sinh viên.

3.4.4. Quản lý phát triển chương trình đào tạo

Cần hoàn thiện từng bước chuẩn đầu ra theo chuẩn trường, chuẩn giáo
viên, chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.

Tổ chức xây dựng chương trình khung đào tạo giáo viên theo hướng mở,
với cấu trúc và nội dung của chương trình tập trung vào các hoạt động phát
triển năng lực nghề nghiệp của người giáo viên – coi trọng việc tăng cường đào
tạo nghiệp vụ sư phạm; đảm bảo chất lượng về ngoại ngữ, tin học theo mục tiêu
các đề án đang triển khai, thực hiện. Kịp thời bổ sung các nội dung liên quan
đến đổi mới giáo dục phổ thông vào chương trình đào tạo giáo viên.

Triển khai xây dựng chương trình tiên tiến, tiếp cận chương tr ình tiên tiến
của các nước trong khu vực và quốc tế thông qua các chương trình hợp tác đào
tạo, trao đổi kết quả nghiên cứu và các hoạt động học thuật khác. Từng bước
xây dựng và hoàn thiện chươ ng trình đào tạo giáo viên trình độ đại học 4 năm.

Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên cho các hình thức bồi dưỡng
chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên ; xây dựng hệ thống cơ sở bồi dưỡng giáo
viên với lực lượng nòng cốt là giảng viên trường sư phạm.

3.4.5. Nâng cao năng lực quản lý đào tạo của các trường sư phạm
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Chương 2. Thực trạng quản lý đào tạo giáo viên trung học cơ sở
ở vùng Đông Nam Bộ

2.1. Tổng quan về vùng Đông Nam Bộ

Khu vực miền Đông Nam Bộ gồm Thành p hố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, B ình Phước, Tây Ninh với tổng diện
tích 23.580 km2 (chiếm 7,13% diện tích cả nước), dân số là 14.067.361 người
(chiếm 16,34% dân số cả nước). Vùng Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển
năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, đi đầu trong sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là đầu tàu phát triển kinh tế của cả
nước. Vì thế, điều kiện để phát triển cho giáo dục ở các tỉnh Đông Nam Bộ có
nhiều thuận lợi hơn so với cả nước.

Cùng với tốc độ tăng dân số cơ học, giáo dục vùng Đông Nam Bộ phát
triển mạnh về hệ thống trường lớp, trường ngoài quốc lập, trường chuẩn quốc
gia. Tỷ lệ học sinh trên một lớp cao hơn bình quân cả nước, trong khi tỷ lệ giáo
viên trên một lớp cao hơn bình quân cả nước.

Các cơ sở đào tạo giáo viên THCS vùng Đông Na m Bộ gồm các trường
CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, ĐH Đồng Nai, CĐSP Tây Ninh, CĐSP Bình Phước;
ĐH Sài Gòn, ĐH Thủ Dầu Một. Đội ngũ các trường CĐSP phát triển tương đối
nhanh trong các năm gần đây, đặc biệt là đội ngũ có trình độ sau đại học. Trong
vòng 3 năm, tỷ lệ giảng viên trình độ trên đại học tăng từ 31.8% lên 56.2%.
Mặc dù tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học cao hơn cả nước nhưng số tiến
sĩ còn ít và không cân đối.

2.2. Thực trạng quản lý đào tạo giáo viên THCS ở vùng Đông Nam Bộ

2.2.1. Xây dựng quy hoạch đào tạ o và dự báo nhu cầu giáo viên THCS

+ Các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ đã xây dựng quy hoạch phát triển
nhân lực và phát triển giáo dục – đào tạo đến năm 2020, trong đó có kế hoạch
hoàn thiện, phát triển các cơ sở đào tạo giáo viên, có dự báo nhu cầu đội ngũ
giáo viên hàng năm. Các trường sư phạm đã xây dựng kế hoạch đào tạo, đào
tạo lại và bồi dưỡng giáo viên trên cơ sở dự báo của ngành giáo dục.

Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo giáo viên được quy hoạch theo hướng phát
triển thành trường cao đẳng, đại học đa ngành, làm “yếu hóa” vị trí, vai trò của
trường sư phạm, ngành sư phạm. Việc xây dựng kế hoạch gặp khó khăn do dự
báo thiếu chính xác, biến động dân số, chính sách thiếu ổn định và thiếu sự
phối hợp, kết nối giữa các địa phương trong vùng; kết quả dự báo của ngành
giáo dục và kế hoạch tuyển sinh của các trường sư phạm đôi khi chưa đồng
nhất.
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+ Các trường đã thực hiện xây dựng chuẩn đầu ra cho hầu hết các ngành
đào tạo trên cơ sở mục tiêu đào tạo ngành học, trong đó có quy định về khối
kiến thức làm công cụ hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu và cho việc làm như
ngoại ngữ, tin học; đồng thời công bố công khai trên trang điện tử của trường,
một số trường công khai trên sổ tay sinh viên.

Tuy nhiên, việc xây dựng chuẩn đầu ra chủ yếu mang tính định tính,
chung chung, khó đo lường. Mức độ yêu cầu của chuẩn đầu ra chưa thật sự phù
hợp với mục tiêu. Một số ngành học, chuẩn đầu ra được điều chỉnh, bổ sung về
kiến thức, kỹ năng, thái độ nhưng mục tiêu đào tạo ngành học không thay đổi
tương ứng.

2.2.2. Quản lý quá trình đào tạo

2.2.2.1. Thực hiện các mô hình đào tạo giáo viên THCS

Cũng như trên cả nước, trong những năm qua các trường trong vùng
đang thực hiện 3 phương thức hay mô hình đào tạo giáo viên THCS . Tuy nhiên
đến nay, vẫn chưa xác định được ưu điểm và hạn chế của mỗi mô hình cơ
sở đào tạo giáo viên.

2.2.2.2. Quản lý công tác tuyển sinh

Hầu hết các trường xét tuyển, trường CĐSP Tây Ninh tổ chức thi tuyển
theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Thủ Dầu Một
tuyển sinh trong cả nước, trường ĐH Đồng Nai và các trường CĐSP tu yển thí
sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh. Các trường ĐH tổ chức thi (ĐH) nhưng xét
tuyển (hệ CĐ), đa số xét tuyển nguyện vọng 2; các trường CĐSP xét tuyển theo
nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, đa số theo nguyện vọng 1.

Sau khi tuyển sinh, sinh viên được sắp xếp vào học các chương trình
theo ngành đã đăng ký hoặc theo chương trình tự chọn của sinh viên sau khi kết
thúc phần học chung bắt buộc (thông thường dùng cho các trường ĐH, CĐ thực
hiện phương án xét tuyển theo nhóm chương trình trong kỳ thi tuyển si nh đầu
khóa).

2.2.2.3. Quản lý các hoạt động đào tạo

+ Chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hiện hành (theo
niên chế) quy định khối lượng kiến thức tối thiểu 168-169 đơn vị học trình
(đvht), chưa kể nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng; được
cấu trúc thành các khối kiến thức giáo dục đại cương (chung cho khối ngành và
riêng cho ngành), khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (chung cho khối
ngành, riêng cho ngành, kiến thức bổ trợ, thực tập sư phạm).
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Song song với đào tạo mới là đào tạo chuẩn hóa và nâng chuẩn trình độ
theo yêu cầu của trường đạt chuẩn tỉnh, chuẩn quốc gia và theo Chiến lược phát
triển giáo dục; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Đây chính là kế hoạch
đảm bảo đội ngũ đáp ứng nhu cầu về chất lượng.

Các giải pháp về xây dựng quy hoạch đội ngũ chú trọng đến quy hoạch
mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên; xây dựng cơ chế phối hợp của các cơ sở này
với các cơ quan quản lí giáo dục và các trường phổ thông trong việc tham gia
bồi dưỡng thườn g xuyên đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp của giáo viên
tại địa phương. Hình thành mạng lưới các cơ sở bồi dưỡng tăng cường năng lực
giáo viên phổ thông trong toàn quốc và từng địa phương.

3.4.2. Phát triển các nguồn lực của cơ sở đào tạo giáo viên

Việc huy động nguồn lực cần có sự tham gia của các doanh nghiệp, của
người sử dụng lao động, nhưng vai trò của nhà nước giữ vị trí quan trọng nhất .

Đẩy mạnh thực hiện Đề án đào tạo tiến sĩ cho giảng viên các trường, khoa sư
phạm; tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; đổi
mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực h óa quá trình nhận thức của
người học; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong đào tạo giáo viên nhằm
nâng cao trình độ nghiệp vụ cho giảng viên sư phạm. Sử dụng có hi ệu quả kết
quả đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên với sự tham gia của sinh viên.

Tập trung bồi dưỡng chuyển đổi giảng viên; ngoại ngữ, tin học; kỹ năng
ra đề thi, đánh giá kết quả học tập và kỹ năng xây dựng và phát triển chương
trình đào tạo. Giảng viên vừa phải đổi mới phương pháp dạy học, dạy cho sinh
viên “cách học”, đồng thời dạy cho sinh viên “cách dạy”. Do đó, giảng viên
phải thường xuyên thực tế tại các cơ sở giáo dục; đi đầu trong việc đổi mới,
tích hợp với phương pháp dạy học tại các cơ sở giáo dục. Giảng viên trường sư
phạm phải là người dạy tốt ở các trường, các cơ sở giáo dục.

Giai đoạn 2011 – 2015, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất ở mức trên mức
chuẩn trung bình cả nước (về diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, hệ thống
phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành); giai đoạn 2016 – 2020, đầu tư phát
triển tiệm cận chuẩn khu vực và thế giới.

Động lực của giáo viên là tiền lương, phụ cấp và chế độ khen thưởng.
Nâng cao vị thế người thầy giáo là “giải pháp tốt nhất để thu hút và giữ lại
trong nghề dạy học một số lượng đủ cần những người có phẩm chất” .

Chính sách về miễn giảm học phí không còn ý nghĩa trong xu thế hiện
nay, thậm chí làm giảm giá trị của sinh viên ngành sư phạm. Điều quan trọng
để thu hút sinh viên giỏi học trường sư phạm đó là chính sách đầu ra: việc làm,
thu nhập. Các chính sách phải đồng bộ cho cả ngành sư phạm và cho trường sư
phạm mà cốt lõi là chính sách cho trường sư phạm.
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3.3. Qui trình quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS

3.4. Các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục
THCS vùng Đông Nam Bộ

3.4.1. Nâng cao năng lực dự báo và x ây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ giáo viên THCS

Để dự báo giáo dục tốt, cần thành lập trung tâm nghiên cứu giáo viên và
phát triển nghiên cứu dự báo vĩ mô phục vụ tham mưu hoạch định chiến sách
giáo viên, chiến lược phát triển hệ thống sư phạm, trong đó có p hát triển đội
ngũ giáo viên; đồng thời phát triển nghiên cứu dự báo vi mô phục vụ nâng cao
chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên các cấp học, bậc
học.

Giai đoạn 2011 – 2015 tập trung đào tạo trình độ cao đẳng (trình độ
chuẩn) để đáp ứng nhu cầu giáo viên THCS về số lượng và cơ cấu môn học;
chú trọng đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra và nâng dần chất lượng. Các
tỉnh thành có trường đại học từng bước đào tạo trình độ đại học. Giai đoạn
2016 – 2020 tập trung đào tạo trình độ đại học.

1. Xác định nhu cầu giáo viên THCS

2. Đánh giá năng lực đào tạo trường sư phạm

3. Quyết định đầu vào

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo

5. Đánh giá kết quả đào tạo

6. Hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp

7. Đánh giá chất lượng đào tạo

11

Các trường căn cứ khung chương trình để xây dựng chương trình đào tạo
theo hướng bổ sung phần bổ trợ và tự chọn. Tuy nhiên, chương trình đào tạo
giữa các trường có sự khác biệt đáng kể ở hầu hết các ngành đào tạo.

Kết quả khảo sát về mức độ phù hợp của chương trình đào tạo các ngành
CĐSP cho thấy, cựu SV tham gia khảo sát đã đánh giá nội dung chương trình
đào tạo của trường là tương đối phù hợp. Trong đó, nội dung chương trình đào
tạo về lý thuyết và thực hành là tương đối phù hợp, về thực tập nghề là phù
hợp. Xem xét cụ thể từng chuyên ngành đào tạo nhận thấy v ề lý thuyết ở mức
rất phù hợp không có chuyên ngành nào; các ngành đào tạo giáo viên tự nhiên
được đánh giá là phù hợp còn các ngành đào tạo giáo viên các môn xã hội mức
tương đối phù hợp ; về thực hành ở mức rất phù hợp không có chuyên ngành
nào và có 3/23 (13%) chuyên ngành cho là không phù hợp; về thực tập nghề ở
mức rất phù hợp không có chuyên ngành nào.

+ Thực hành, thực tập sư phạm

Do số trường thực hành sư phạm còn ít (trong vùng chỉ có 3 trường thực
hành, trong đó có 1 trường thực hành trực thuộc cơ sở đào tạo) nên công tác
thực hành, thực tập sư phạm chủ yếu tập trung vào các trường THCS với thời
lượng từ 6 đến 9 tuần cho toàn khóa. Nội dung và hình thức tổ chức TTSP
chậm đổi mới.

+ Thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Các trường trong vùng có những quy định khác nhau về trọng số điểm các
bộ phận của học phần. Đa số các trường giao việc kiểm tra (theo tiến trình, giữa
kỳ) cho giảng viên trực tiếp giảng dạy học phần; tổ chức thi hết học phần do
nhà trường hoặc các khoa tổ chức.

Kết quả khảo sát về các dạng đề thi cho thấy, các dạng “đề đóng” chiếm
phần lớn với tỷ lệ 51.36%, trong khi dạng “đề mở” chiếm chỉ 2.97%, số còn lại
45.67% là dạng đề kết hợp. Trong dạng đề kết hợp, tỷ trọng điểm cho phần suy
luận (mở) chiếm chưa đến 30%. Điều đó chứng tỏ, dạng “đề mở” chưa được
chú trọng, một mặt có sự không sẵn sàng của giảng viên do khó xây dựng đáp
án, dễ xẩy ra tranh luận, không đồng thuận trong khi giám khảo chấm bài, mặt
khác, giảng viên, sinh viên đã quen với kiểu học những bài để thi, thi những gì
đã dạy.

 Hoạt động đánh giá kết quả đào tạo đã được chú trọng, bước đầu có
những đổi mới như đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập của sinh viên. Tuy nhiên kết quả đánh giá sinh viên cơ bản phụ
thuộc vào ý thức chủ quan của giảng viên, vì vậy kết quả này đôi khi chưa phản
ánh đúng thực chất chất lượng đào tạo theo mục tiêu và chuẩn quy định.

2.2.2.4. Kết quả đào tạo
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Bình quân mỗi năm, các trường sư phạm trong vùng Đông Nam Bộ đã
đào tạo tổng cộng từ 1.500 đến 2 .000 giáo viên THCS các ngành học theo cơ
cấu đơn ngành hoặc ghép ngành ; cơ bản đã đáp ứng nhu cầu giáo viên hàng
năm về số lượng, đạt chuẩn trình độ. Tuy nhiên còn tình trạng mất cân đối các
ngành đào tạo, không sát với nhu cầu của ngành giáo dục địa phương

2.2.3. Sự phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ quan, đơn vị liên quan

Các trường sư phạm đã chủ động phối hợp với Sở GD -ĐT, các phòng
GD-ĐT cấp huyện trong công tác tuyển sinh đào tạo chính quy, đào tạo nâng
chuẩn, bồi dưỡng giáo viên và công tác thực tập sư phạm. Tuy nhiên, sự phối
hợp này còn mang tính miễn cưỡng, chưa thể hiện rõ tính cộng đồng trách
nhiệm và chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm.

Việc phối hợp giữa trường sư phạm với các trường phổ thông và các cơ
quan quản lý giáo dục các cấp trong việc điều chỉnh, phát triển chương trình
đào tạo là chưa thực hiện được. Hầu hết các thay đổi đều do trường sư phạm tự
quyết định.

Sự phối hợp giữa trường sư phạm với các cơ quan tuyển dụng giáo viên là
chưa có hoặc không đáng kể, do phân cấp quản lý và chưa có cơ chế phối hợp.

2.2.4. Đánh giá chất lượng sinh viên ra trường

Các trường sư phạm nói chung, trường CĐSP trong vùng Đông Nam Bộ
nói riêng đã thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ GD -
ĐT qua bước tự đánh giá. Công tác tự đánh giá đối với nhà trường là một việc
làm mới, do Hội đồng nhà trường tự đánh giá bằng các tiêu chí của các tiêu
chuẩn.

Việc quản lý chất lượng của các trường cao đẳng mới dừng lại ở bước tự
đánh giá, chưa có trường nào được đánh giá n goài và đang ở giai đoạn kiểm tra
chất lượng, việc thực hiện các giai đoạn kế tiếp như đảm bảo chất lượng và cải
tiến chất lượng chưa có kết quả rõ nét và gặp khó khăn, lúng túng.

Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp cho thấy việc vận dụng những
kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn giảng dạy của SV tốt nghiệp tại các tường
THCS ở mức độ tương đối tốt chiếm 57.61%.

Như vậy cựu SV cho rằng kết quả đào tạo ở trường đã giúp họ làm việc
tốt. Nếu chương trình được cải tiến cho phù hợp hơn thì chắc chắn sẽ gúp sin h
viên khi ra trường làm việc đạt hiệu quả cao.

 Việc đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp thông qua việc giảng dạy
tại các trường THCS đã có một số trường tiến hành, là kênh thông tin quan
trọng để các cơ sở đào tạo giáo viên điều chỉnh mục tiêu, nội dung chương trình
và các hoạt động quản lý đào tạo khác nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất
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lượng đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, hoạt động này chủ yếu lấy ý kiến phản hồi
từ sinh viên thông qua điều tra việc làm, với các tiêu chí khác nhau theo yêu
cầu của từng trường,  chưa có đánh giá từ kênh thông tin khác là các cơ sở giáo
dục, các cơ quan quản lý giáo dục để đảm bảo tính khách quan.

Chương 3. Các giải pháp quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu
giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ

3.1. Định hướng phát triển giáo dục vùng Đông Nam Bộ

3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội

Tháng 7 năm 2012, Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020” với định hướng xây
dựng và phát triển vùng Đông Nam Bộ thành vùng động lực thúc đẩy phát triển
với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội cao hơn so với mức bình quân chung của
cả nước; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn của đất nước và khu
vực; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; tốc độ
tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 – 2020 đạt 9,5 - 10%/năm; GDP
bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 6.400 USD; giữ mức đóng góp cho
ngân sách nhà nước khoảng 50-55% trong cả thời kỳ 2011 – 2020.

Căn cứ Quy hoạch phát triển KT-XH vùng, các tỉnh, thành phố vùng
Đông Nam Bộ đã xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển các lĩnh vực
kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 .

3.1.2. Định hướng phát triển về giáo dục THCS

Định hướng chung về phát triển giáo dục THCS của các tỉnh, thành vùng
Đông Nam Bộ là duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập , tập trung nâng cao
chất lượng giáo dục bậc học, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, tăng số lượng giáo
viên trên chuẩn, tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô,
góp phần hoàn thành nhiệm vụ phổ cập trung học phổ thông.

3.2. Một số nguyên tắc xây dựng các giải pháp

Ngoài việc tuân thủ nguyên tắc quản lý nói chung và các nguyên tắc theo
quy luật cung – cầu, quy luật lượng – chất, phân cấp, phân quyền quản lý, khi
xây dựng các giả i pháp đổi mới quản lý đào tạo giáo viên THCS đáp ứng nhu
cầu vùng Đông Nam Bộ cần đảm bảo các nguyên tắc đáp ứng nhu cầu phát
triển kinh tế – xã hội, phát triển giáo dục đào tạo các tỉnh trong vùng; nguyên
tắc tính thực tiễn, khả thi; nguyên tắc phù hợp v ới các quy định hiện hành của
Bộ GD-ĐT.


